BÀI 10: HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối carbonate, cyanide, carbide,...).

- Hóa học hữu cơ là ngành Hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Thành phần nguyên tố

- Ngoài Carbon, thành phần hợp chất hữu cơ thường có thêm một hoặc một vài nguyên tố khác như: hydrogen, oxygen, nitrogen; ít gặp hơn là phosphorus, các nguyên tố halogen, sulfur

2. Đặc điểm cấu tạo

- Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.

- Nguyên tử cacbon có thể liên kết với nhau tạo thành mạch carbon ở dạng  mạch hở không phân nhánh, mạch hở phân nhánh, mạch vòng…

3. Tính chất vật lý

- Đa số các hợp chất hữu cơ ít tan trong nước nhưng tan tốt trong dung môi hữu cơ. 

- Một số dung môi hữu cơ thông dụng hexane, acetone, ethanol, chloroform, …

- Các hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp (dễ bay hơi).

4. Tính chất hóa học

- Phản ứng hóa học giữa các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau tạo thành hỗn hợp các sản phẩm.

- Các hợp chất hữu cơ thường kém bền nhiệt và dễ cháy. 

III. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ
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IV. NHÓM CHỨC
1. Khái niệm

 Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử gây ra những tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ.

2. Xác định nhóm chức bằng phổ hồng ngoại ( phổ IR)

Phổ hồng ngoại thể hiện các hấp thụ bức xạ điện từ trong vùng hồng ngoại của các liên kết trong phân tử dưới dạng peak của cực đại hấp thụ hay cực tiểu truyền qua.

Trong phổ hồng ngoại

+ trục tung biểu diễn độ truyền qua hoặc hấp thụ theo %

+ trục hoành biểu diễn số sóng (cm-1) của các bức xạ trong vùng hồng ngoại.

Dựa vào cực đại hấp thụ hay cực tiểu truyền qua có thể dự đoán sự có mặt của các nhóm chức trong hợp chất nghiên cứu. 

Bảng số sóng hấp thụ đặc trưng trên phổ hồng ngoại của một số nhóm chức

(R, R1, R2 là các gốc hydrocarbon)

	Loại hợp chất
	Nhóm chức
	Liên kết 

hấp thụ
	Số sóng hấp thụ (cm-1)

	Alcohol, phenol
	R-O-H
	O-H
	3650-3200

	Amine
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	N-H
	3500-3200

	Carboxylic acid
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	O- H

C=O
	3000-2500

1750-1680

	Ester
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	C=O
	1750-1715

	Aldehyde

Ketone
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	C- H

C=O
	2850-2700

1740-1670
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